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TOØA AÙN NHAÂN DAÂN 

HUYEÄN KROÂNG BUÙK 

     TỈNH ĐẮK LẮK 

Baûn aùn soá: 13/2018/HS-ST 

Ngaøy: 11/6/2018 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 
 

 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN KROÂNG BUÙK - TÆNH ĐẮK LẮK 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa: Ông Hoàng Văn Vân. 

Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:  
Ông Trần Văn Hạ; 

Ông Vũ Công Đạt. 

 - Thö kyù phieân toøa: Ông Trương Văn Chinh - Thư ký tòa án nhân dân huyện 

Krông Búk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk tham gia phieân toøa: Ông 

Y Mi Niê - Kiểm sát viên. 

Ngaøy 11 thaùng 6 naêm 2018, taïi Toaø aùn nhaân daân huyeän Kroâng Buùk xeùt xöû sô 

thaåm công khai vuï aùn hình söï sơ thẩm thuï lyù soá: 13/2018/TLST-HS ngaøy 23/5/2018, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 06/2018/QĐXXST-HS ngày 28/5/2018 ñoái vôùi 

bò caùo: 

Họ và tên: Trần Minh Đ (tên gọi khác: T); sinh năm 1968

cư trú: Thôn T (nay là thôn C), xã M, huyện P, tỉnh Bình Định; chỗ ở hiện nay: Tạm trú 

tại thôn A, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

2/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: 

Trần Minh N (đã chết) và bà Vũ Thị N; bị cáo có vợ là Nguyễn Thị H và có 02 con, con 

lớn nhất sinh năm 1997, con nhỏ sinh năm 2004; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 367 ngày 05/12/1990 của Tòa phúc 

thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo 05 năm tù về tội Trộm cắp 

tài sản của công dân và 01 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, 

tổng hợp hình phạt là 06 năm tù tình từ ngày 09/12/1989. Bị cáo đã chấp hành xong vào 

tháng 9/1995, đến năm 2001 chuyển đến tạm trụ tại thôn A, xã C, huyện K, tỉnh Đắk 

Lắk, tại đây bị cáo chung sống như vợ chồng với bà Lê Thị P và có 01 con chung. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo lệnh số 142 

ngày 06/3/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện K - Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Thôn Q, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt 

- Người tham gia tố tụng khác: 
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Người làm chứng:  

- Chị Ngô Thị Kim T; 

Địa chỉ: Thôn H, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.  

- Anh Phạm H; 

Địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt.  

 - Anh Ngô Công N; 

Địa chỉ: Thôn E, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Vắng mặt. 

 - Anh Trần Ngọc V; 

Địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt.  

 - Anh Nguyễn Văn L. 

Địa chỉ: Thôn Q, xã C, huyện K, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt. 
NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Khoảng tháng 10/2017, Trần Minh Đ đi ngang qua sạp bán hàng của chị Nguyễn 

Thị H tại chợ xã C, huyện K, phát hiện chiếc điện thoại hiệu Sam Sung J5, màn hình 

cảm ứng, màu vàng, ốp lưng bằng nhựa dẻo của chị H để trên sạp bán hàng, còn chị H 

đang nói chuyện tại sạp của chị Đào Thị Thu T, thấy không ai để ý nên Đ liền lấy trộm 

chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi quần và đi về, khi đến nhà Đ tắt nguồn điện thoại rồi giấu 

chiếc điện thoại trên gác. Hôm sau Đ mang chiếc điện thoại đi vào rẫy tại xã E, huyện K 

để sử dụng nhưng sợ chị H gọi đến nên đã tháo sim trong điện thoại để trên kệ nhưng 

sau đó chiếc sim bị mất.  

Khoảng 5 ngày sau Đ từ rẫy về nhà, còn điện thoại Đ đưa cho anh Ngô Công N là 

người làm rẫy gần rẫy Đ giữ, sau đó mấy ngày mới đến lấy lại đem về nhà cất giấu ở 

trên gác, ngày 14/11/2017 chị H được chị Ngô Thị Kim T cho biết Đ là người lấy trộm 

điện thoại nên đã đến nhà Đ hỏi và xin lấy lại nhưng Đ không trả, đến ngày 16/11/2017 

chị H cùng chồng là anh Nguyễn Văn L đến nhà Đ để xin lại, Đ sợ vợ chồng chị H đánh 

nên không nói gì mà bỏ đi ra phía sau nhà, sau đó Đ gọi điện cho anh Phạm H là bạn 

của Đ nhờ anh H đến nhà mình lấy chiếc điện thoại mà Đ đã đem về giấu trên gác đem 

trả giúp cho chị H thì anh H đến nhà của Đ, đi đến chỗ cất giấu và lấy chiếc điện thoại 

trả cho anh Nguyễn Văn L (chồng chị H), sự việc có sự chứng kiến của anh Trần Ngọc 

V. 

 Tại biên bản và kết luận định giá tài sản ngày 04/12/2017 và ngày 27/4/2018 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân huyện K kết 

luận: 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J5, màn hình cảm ứng, màu vàng có trị giá 

2.200.000 đồng; 01 Sim điện thoại Vinaphone số 0942814647 trị giá 50.000 đồng; 01 

ốp lưng bằng nhựa dẻo trị giá 40.000 đồng. Tổng giá trị các tài sản là 2.290.000 đồng. 

 Vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J5, màn hình cảm ứng, 

màu vàng; 01 ốp lưng bằng nhựa dẻo, xung quanh có đính các hạt đá. 

 Đối với 01 Sim điện thoại Vinaphone số 0942814647 sau khi tháo từ trong điện 

thoại ra, bị cáo Đ để trên kệ nhưng đã bị thất lạc nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không thu 

giữ được. 
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Caùo traïng soá 14/CT-VKS ngaøy 22/5/2018 cuûa Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän 

Kroâng Búk ñaõ truy toá bò caùo Trần Minh Đ về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

 Taïi phieân toaø bò caùo Trần Minh Đ thaønh khaån khai nhaän haønh vi phaïm toäi của 

mình đúng như Caùo traïng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Búk đã truy tố.   

Taïi phieân tòa, ñaïi dieän Vieän kieåm saùt nhaân daân huyeän Kroâng Buùk sau khi phaân 

tích, ñaùnh giaù tính chaát vuï aùn, các chứng cứ buộc tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhaân thaân 

của bò caùo ñaõ giöõ nguyeân Cáo trạng truy toá và ñeà nghò Hoäi ñoàng xeùt xöû tuyên bố bị cáo 

Trần Minh Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Áp dụng khoản 1 Điều 138, điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật 

hình sự năm 1999 ñeå xöû phaït Bò caùo Trần Minh Đ từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47 Bộ luật 

hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lại 01 điện thoại di động hiệu Sam 

Sung J5, màn hình cảm ứng, màu vàng; 01 ốp lưng bằng nhựa dẻo cho chị Nguyễn Thị 

H là chủ sở hữu hợp pháp. 

- Về trách nhiệm dân sự: Chị Nguyễn Thị H không yêu cầu bồi thường nên 

không đề cập xử lý. 

Bị cáo Trần Minh Đ không có ý kiến tranh luận, bị hại không có ý kiến tranh luận 

nhưng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện    

kiểm sát nhân dân, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

 [2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp 

với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, lời khai của người bị hại, người làm 

chứng, phù hợp với thời gian, địa điểm, biên bản khám nghiệm hiện trường và phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận khoảng tháng 10/2017, lợi dụng sơ hở của chị 

H, bị cáo Đ đã có hành vi lén lút trộm cắp chiếc điện thoại di động hiệu Sam Sung, màn 

hình cảm ứng, màu vàng, có ốp lưng bằng nhựa có tổng trị giá 2.290.000 đồng của chị 

H để trên sạp bán hàng. 
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  Với hành vi phạm tội và hậu quả xảy ra, hành vi của bò caùo Trần Minh Đ đã 

phaïm toäi: “Trộm cắp tài sản", tội phạm và hình phạt được quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 

138 Bộ luật hình sự. 

Ñieàu 138 Boä luaät hình söï quy ñònh: 

        “1. Ngöôøi naøo trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến 

dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 

hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm 

đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” 

 [3] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét 

xử nhận thấy: 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội ảnh hưởng đến trật tự trị an, vì 

mục đích tư lợi cá nhân bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi trộm cắp chiếc điện thoại di động và 

hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm quyền sử hữu tài sản của chị H được pháp luật bảo 

vệ, nên cần áp dụng mức hình phạt tương ứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội do 

bị cáo gây ra, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đảm bảo tác 

dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. 

[4] Về tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội thuộc trường gây 

thiệt hại không lớn, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải, tại phiên tòa hôm nay chị H đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được được quy 

định tại điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo là 

phù hợp.  

[6] Về nhân thân: Tại bản án hình sự phúc thẩm số 367 ngày 05/12/1990 của Tòa 

phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã xử phạt bị cáo 05 năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản của công dân và 01 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 

công dân, tổng hợp hình phạt là 06 năm tù tình từ ngày 09/12/1989, bị cáo đã chấp hành 

xong hình phạt tù và các quyết định khác của bản án. Hội đồng xét xử cũng cần cân 

nhắc xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: 

Tài sản bị trộm cắp là 01 điện thoại di động hiệu Sam Sung J5, màn hình cảm ứng, 

màu vàng; 01 ốp lưng bằng nhựa dẻo đã được trả lại cho chị Nguyễn Thị H là chủ sở 

hữu hợp pháp và chị H không có yêu cầu bồi thường và chiếc sim điện thoại đã mất chị 

H cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường nên không giải quyết. 

[7] Các biện pháp tư pháp: 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47 Bộ luật 

hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Cần chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lại 01 điện thoại di động hiệu 

Sam Sung J5, màn hình cảm ứng, màu vàng; 01 ốp lưng bằng nhựa dẻo cho chủ sở hữu 

hợp pháp là chị Nguyễn Thị H là phù hợp (theo biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu 

ngày 13/4/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện K, tỉnh Đắk Lắk). 
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  [8] Về án phí:  

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Cần buộc bị cáo Trần Minh Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

      Vì các lẽ trên, 

                                                   QUYEÁT ÑÒNH 

Căn cứ khoản 1 Điều 138, Điều 33, điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009. 

Tuyeân boá: Bò caùo Trần Minh Đ phaïm toäi “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Minh Đ 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về trách nhiệm dân sự:  
Tài sản bị trộm cắp đã được trả lại cho chị Nguyễn Thị H là chủ sở hữu hợp pháp 

và chị H không có yêu cầu bồi thường nên không giải quyết. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 2 Điều 47 Bộ luật 

hình sự, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Chấp nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra trả lại 01 điện thoại di động hiệu Sam 

Sung J5, màn hình cảm ứng, màu vàng; 01 ốp lưng bằng nhựa dẻo cho chị Nguyễn Thị 

H là chủ sở hữu hợp pháp (Theo biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 13/4/2018 

của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện K, tỉnh Đắk Lắk). 

Veà aùn phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 

Điều 23; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án. 

 Buộc bị cáo Trần Minh Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Về quyền kháng cáo bản án: Bò caùo, người bị hại coù quyeàn khaùng caùo bản aùn 

sô thaåm trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn.  

                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nôi nhaän:                                           THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TÒA 
- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- Công an huyeän Kroâng Búk; 

- Cơ quan THA hình sự huyện Krông Búk; 

- VKSND huyeän Kroâng Búk;                                                              Đã ký 
- Chi cục THA daân söï huyeän Kroâng Búk; 

- Bò caùo; Bị hại; 

- Löu HS-VP.                                                                                                      

                                                                                                 

                                                                                                          Hoàng Văn Vân 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                                                                                                    Hoàng Văn Vân 
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Nôi nhaän:                                                      TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

- TAND tænh Ñắk Lắk;                                                      THAÅM PHAÙN - CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TÒA 
- Công an huyeän Kroâng Búk; 

- VKSND huyeän Kroâng Búk;                           

- Chi cục THA daân söï huyeän Kroâng Búk; 

- Các bò caùo;                 

- Các đương sự; 

- Löu HS-VP.                                                                                      

                                                                                                    Lê Anh Thái   
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      HỘI THẨM NHÂN DÂN           THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Minh Thuận Trương Quang Chinh   Lê Anh Thái 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


